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1 BKCB2425 Lê Hồ Thiên Ái 19/11/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84904549504 8:00 P.103 - Nhà C6

2 BKCB2426 Đỗ Bình An 28/09/2001 Đồng Nai 84866693808 8:00 P.103 - Nhà C6

3 BKCB2427 Nguyễn Đỗ Hoàng An 12/03/1998 Bà Rịa Vũng Tàu 938484889 8:00 P.103 - Nhà C6

4 BKCB2428 Nguyễn Lê Khánh An 03/03/2001 Tiền Giang 84397124485 8:00 P.103 - Nhà C6

5 BKCB2429 Trương Văn An 16/09/1995 Quảng Nam 84934854528 8:00 P.103 - Nhà C6

6 BKCB2430 Hà Thị Minh Anh 18/10/2001 Bến Tre 84369533413 8:00 P.103 - Nhà C6

7 BKCB2431 Lê Thị Vũ Anh 10/01/1999 Quảng Nam 84826235873 8:00 P.103 - Nhà C6

8 BKCB2432 Lưu Phước Anh 02/09/2001 Sóc Trăng 337465866 8:00 P.103 - Nhà C6

9 BKCB2433 Nguyễn Hoàng Anh 22/06/2001 Đồng Nai 84855337968 8:00 P.103 - Nhà C6

10 BKCB2434 Nguyễn Thị Kim Anh 27/04/1997 Lâm Đồng 981863965 8:00 P.103 - Nhà C6

11 BKCB2435 Nguyễn Thị Lan Anh 30/05/1997 Nghệ An 84357992443 8:00 P.103 - Nhà C6

12 BKCB2436 Nguyễn Thị Mai Anh 25/05/2000 Hà Tĩnh 827031325 8:00 P.103 - Nhà C6

13 BKCB2437 Phạm Thị Uyên Anh 24/02/1998 Bến Tre 394234404 8:00 P.103 - Nhà C6

14 BKCB2438 Thái Thị Tú Anh 30/03/1999 Bà Rịa Vũng Tàu 84982416101 8:00 P.103 - Nhà C6

15 BKCB2439 Trần Việt Anh 22/05/1994 Tây Ninh 374575077 8:00 P.103 - Nhà C6

16 BKCB2440 Lê Trần Ngọc Ánh 09/01/2000 Thừa Thiên Huế 84926705324 8:00 P.103 - Nhà C6

17 BKCB2441 Nguyễn Quốc Nhị Bắc 23/11/2000 Đồng Nai 84388527725 8:00 P.103 - Nhà C6

18 BKCB2442 Nguyễn Hoàng Bảo 01/12/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 931092478 8:00 P.103 - Nhà C6

19 BKCB2443 Phan Quốc Bảo 11/08/1989 Thành phố Hồ Chí Minh 84348810808 8:00 P.103 - Nhà C6

20 BKCB2444 Trần Thúy Bình 02/07/1996 Bến Tre 84398110894 8:00 P.103 - Nhà C6

21 BKCB2445 Trương Minh Châu 16/08/2000 Quảng Nam 84375873764 8:00 P.103 - Nhà C6

22 BKCB2446 Dương Bảo Chiêu 29/09/2000 Sóc Trăng 84373336998 8:00 P.103 - Nhà C6

23 BKCB2447 Trần Quốc Chung 10/02/2000 Nam Định 938614686 8:00 P.103 - Nhà C6

24 BKCB2448 Thái Thị Anh Đào 07/06/1999 Bà Rịa Vũng Tàu 84387592416 8:00 P.103 - Nhà C6

25 BKCB2449 Nguyễn Phương Đạt 08/01/1990 Nghệ An 979587728 8:00 P.103 - Nhà C6

26 BKCB2450 Nguyễn Phương Diệu 03/08/1995 Tây Ninh 84974486831 8:00 P.103 - Nhà C6

27 BKCB2451 Nguyễn Thị Hồng Diệu 09/03/2000 Thái Bình 866413259 8:00 P.103 - Nhà C6

28 BKCB2452 Trần Thị Ngọc Diệu 31/12/2000 An Giang 84347868157 8:00 P.103 - Nhà C6

29 BKCB2453 Nguyễn Thị Lệ Do 18/04/1986 Long An 977761647 8:00 P.103 - Nhà C6

30 BKCB2454 Cao Thục Đoan 21/08/1997 Tiền Giang 84987810495 8:00 P.103 - Nhà C6

31 BKCB2455 Nguyễn Thị Ngọc Dung 18/03/1985 Bà Rịa Vũng Tàu 933938786 8:00 P.103 - Nhà C6

32 BKCB2456 Vũ Thị Dung 05/10/1988 Thanh Hóa 84973602866 8:00 P.103 - Nhà C6

33 BKCB2457 Nguyễn Minh Dương 16/01/1999 Long An 84382393979 8:00 P.104 - Nhà C6

34 BKCB2458 Đào Khánh Duy 30/06/2000 Long An 84382393979 8:00 P.104 - Nhà C6

35 BKCB2459 Phan Ngọc Thùy Duyên 23/09/2000 Thành phố Hồ Chí Minh84902129734
84938651298 8:00 P.104 - Nhà C6

36 BKCB2460 Nguyễn Thị Hà Giang 01/09/2000 Đắk Lắk 84779592693 8:00 P.104 - Nhà C6
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37 BKCB2461 Đinh Thanh Hà 22/08/1988 Đồng Nai 932005194 8:00 P.104 - Nhà C6

38 BKCB2462 Nguyễn Huỳnh Hà 16/02/2000 Long An 84794454598 8:00 P.104 - Nhà C6

39 BKCB2463 Nguyễn Thị Hà 18/02/1987 Đắk Lắk 905536353 8:00 P.104 - Nhà C6

40 BKCB2464 Phan Thị Hà 01/01/2000 Hà Tĩnh 84937708106 8:00 P.104 - Nhà C6

41 BKCB2465 Lê Hữu Hoàng Hải 21/06/1991 Gia Lai 84356237672 8:00 P.104 - Nhà C6

42 BKCB2466 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 21/01/1992 Đắk Lắk 84939825027 8:00 P.104 - Nhà C6

43 BKCB2467 Trần Trung Hậu 27/05/1998 Sóc Trăng 778685465 8:00 P.104 - Nhà C6

44 BKCB2468 Đặng Thuận Hiền 13/04/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 932603341 8:00 P.104 - Nhà C6

45 BKCB2469 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 26/01/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84939453317 8:00 P.104 - Nhà C6

46 BKCB2470 Phạm Thị Thu Hiền 03/12/1990 Đồng Nai 84933635946 8:00 P.104 - Nhà C6

47 BKCB2471 Đặng Trung Hiếu 25/05/2000 Đắk Nông 327727549 8:00 P.104 - Nhà C6

48 BKCB2472 Nguyễn Trần Chí Hiếu 18/02/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84925136969 8:00 P.104 - Nhà C6

49 BKCB2473 Phạm Trung Hiếu 23/02/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84898465733 8:00 P.104 - Nhà C6

50 BKCB2474 Trần Trung Hiếu 04/02/2000 Đắk Lắk 968064164 8:00 P.104 - Nhà C6

51 BKCB2475 Nguyễn Thị Thanh Hoa 09/04/2000 Bình Định 961321891 8:00 P.104 - Nhà C6

52 BKCB2476 Nguyễn Trịnh Thu Hòa 02/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 393362617 8:00 P.104 - Nhà C6

53 BKCB2477 Phan Nhựt Nguyễn MinhHòa 01/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 84988974571 8:00 P.104 - Nhà C6

54 BKCB2478 Ma Tiến Hoàng 07/12/1994 Thái Nguyên 84976525403 8:00 P.104 - Nhà C6

55 BKCB2479 Nguyễn Minh Hùng 15/07/1998 Tiền Giang 327868427 8:00 P.104 - Nhà C6

56 BKCB2480 Nguyễn Phi Hùng 11/01/1983 Trà Vinh 353811823 8:00 P.104 - Nhà C6

57 BKCB2481 Phạm Mạnh Hùng 27/05/1996 Hưng Yên 962274082 8:00 P.104 - Nhà C6

58 BKCB2482 Phạm Mỷ Hương 16/05/1999 Cà Mau 84949022581 8:00 P.104 - Nhà C6

59 BKCB2483 Phạm Văn Huyêl 09/06/1999 Bạc Liêu 84363070845 8:00 P.104 - Nhà C6

60 BKCB2484 Đỗ Thị Huyền 19/01/2000 Ninh Bình 84342680513 8:00 P.104 - Nhà C6
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